BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH
HỘI THAO CÔNG TY TNHHMTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG NĂM 2017
 ( Từ ngày 15/12/2017)
	TT
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	NGƯỜI TRAO

	BÓNG BÀN

	1
	ĐƠN NAM DƯỚI 45
	Nhất: Vũ Tuấn Anh
	ĐL Bình Giang
	Ô.Vũ Đức Thanh –Phó Chủ Tịch công đoàn Công Ty

	
	
	Nhì: Nguyễn Quang Dũng
	P6
	

	
	
	Ba: Nguyễn Quốc Việt
	ĐL Chí Linh
	

	
	
	Ba: Vũ Đình Công
	XN Lưới điện cao thế
	

	2
	ĐƠN NAM TRÊN 45
	Nhất: Đỗ Bá Qúy
	Bình Giang
	Ông Trần Văn Cường –Chủ tịch kiêm GĐ công ty

	
	
	Nhì:  Nguyễn Đình Cường
	Kinh Môn
	

	
	
	Ba: Vũ Ngọc Sơn
	ĐL TP. HD
	

	
	
	Ba: Nguyễn Kim Tuấn
	P9
	

	3
	ĐÔI NAM DƯỚI 45
	Nhất: Lê Anh Sơn
	ĐL Bình Giang
	Ô.Phạm Tuấn Ngọc PGĐ chủ tịch công đoàn cty


	
	
	Phạm Khánh Toàn
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Quang Ngọc
	P4
	

	
	
	Bùi Văn Tú
	
	

	
	
	Ba: Phan Thanh Định
	ĐL Kim Thành
	

	
	
	Nguyễn Huy Tuân
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Xuân Thành
	P4
	

	
	
	Vũ Duy Tiên
	
	

	CẦU LÔNG

	1
	ĐƠN NAM DƯỚI 45
	Nhất: Phạm Thanh Tuấn
	ĐL TP. HD
	Ô.Vũ Đức Thanh –Phó Chủ Tịch công đoàn Công Ty

	
	
	Nhì: Nguyễn Công Thoan
	ĐL Cẩm Giàng
	

	
	
	Ba: Nguyễn Trọng Chiến
	ĐL Ninh Giang
	

	
	
	Ba: Phạm Xuân Khoa
	ĐL Tứ Kỳ
	

	2
	ĐÔI NAM 

DƯỚI 45
	Nhất: Nguyễn Văn Thắng
	ĐL Thanh Miện
	Ông Trần Văn Cường –Chủ tịch kiêm GĐ công ty

	
	
	Vũ Văn Hải
	
	

	
	
	Nhì: Bùi Duy Dương
	ĐL Kinh Môn
	

	
	
	Nguyễn Văn Dương 
	
	

	
	
	Ba: Vũ Trọng Biên
	ĐL Bình Giang
	

	
	
	Vũ Thanh Hà
	
	

	
	
	Ba: Nguyễn Tuấn Hưng
	ĐL Kim Thành
	

	
	
	Bùi Văn Dương
	
	

	3
	ĐÔI NAM

TRÊN 45
	Nhất: Phạm Nguyễn Ban
	P7
	Ô.Phạm Tuấn Ngọc PGĐ chủ tịch công đoàn cty



	
	
	Phạm Văn Nguyễn
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Hồng Phú
	Điện lực Gia Lộc
	

	
	
	Nguyễn Xuân Bảy
	
	

	4
	ĐÔI NAM

NỮ
	Nhất: Lê Quốc Oai
	ĐL TP.HD
	Ô.Phạm Tuấn Ngọc PGĐ chủ tịch công đoàn cty



	
	
	Vũ Thị Liên
	
	

	
	
	Nhì: Nguyễn Văn Luyện
	ĐL Chí Linh
	

	
	
	Ng. Thị Phúc Phương
	
	

	
	
	Ba: Trần Quang Huy
	ĐL Kim Thành
	

	
	
	Nguyễn Thị Hồng Ninh
	
	

	MÔN: QUẦN VỢT

	ĐÔI NAM
	Nhất: Nguyễn Lê Huy
	P1
	Ông Trần Văn Cường –Chủ tịch kiêm GĐ công ty

	
	Lâm Thiên Hải
	
	

	
	Nhì:  Nguyễn Xuân Bằng
	P4
	

	
	Đào Quang Sơn
	
	

	
	Ba:   Nguyễn Ngọc Khôi
	TPHD
	

	
	Dư Đức Toàn
	
	

	
	Ba:   Vũ Đức huy
	BG+P10
	

	
	Bùi Ngọc Triển
	
	

	MÔN : KÉO CO

	Nhất: Phòng Kinh Doanh
	Ô.Phạm Tuấn Ngọc PGĐ chủ tịch công đoàn cty



	Nhì: ĐL Hải Dương
	

	Ba: P3+P8
	

	Ba: Phòng KHVT
	

	GIẢI TOÀN ĐOÀN

	Nhất:  TP HD
	Ông Trần Văn Cường –Chủ tịch kiêm GĐ công ty

	Nhì: Bình Giang
	

	Ba: P7
	

	Ba: P4
	

	GIẢI NGƯỜI CAO TUỔI

	Nguyễn Đức Huy (1/9/1958) 
	GĐ TT Thí nghiệm điện
	Ông Trần Văn Cường –Chủ tịch kiêm GĐ công ty

	Nguyễn Hồng Phú (4/9/1958)
	GĐ Điện lực Gia Lộc
	


                                                                


     BAN TỔ CHỨC
